
NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

1 4 Thứ 2 1 - 4

1 4 Thứ 2 7 - 10

2 4 Thứ 2 1 - 4

2 4 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 3 7 - 9

2 4 Thứ 3 1 - 4

2 4 Thứ 3 7 - 10

1 4 Thứ 3 1 - 4

1 4 Thứ 3 7 - 10

1 4 Thứ 4 1 - 4

1 4 Thứ 4 7 - 10

2 4 Thứ 4 1 - 4

2 4 Thứ 4 7 - 10

2 4 Thứ 5 1 - 4

2 4 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 6 7 - 9

2 Thứ 6 1 - 3

1 4 Thứ 6 7 - 10

1 4 Thứ 6 1 - 4

2 4 Thứ 6 1 - 4

2 4 Thứ 6 7 - 10

1 4 Thứ 7 1 - 4

1 4 Thứ 7 7 - 10

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5,7

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,7

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20146 Lập kế hoạch sản xuất Lương Thị Hương Thảo A4.5 2

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4

20146 Lập kế hoạch sản xuất Lương Thị Hương Thảo A4.5 1

20146 Lập kế hoạch sản xuất Lương Thị Hương Thảo A4.5 1,2

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

20146 Lập kế hoạch sản xuất Lương Thị Hương Thảo A4.5 1,2

20146 Lập kế hoạch sản xuất Lương Thị Hương Thảo A4.5 1,2

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
5

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

20117 TH.Kỹ thuật may 3 Trương Thị Nhật Lệ
Xưởng Thực 

hành May
4,6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Lớp:   K13MM1

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

Lớp:   K13DG2

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ Phụ - Năm Học 2019-2020

20143
Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN 

Giày
Bạch Văn Lành A4.5 1,2,3



NL
ĐVHT 

/TC
Thứ TiếtMã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 2 1 - 3

1 3 Thứ 3 1 - 5

1 3 Thứ 3 7 - 10

1 3 Thứ 3 7 - 7

2 3 Thứ 4 1 - 5

2 3 Thứ 4 7 - 10

2 3 Thứ 4 7 - 7

1 3 Thứ 5 1 - 5

1 3 Thứ 5 7 - 10

2 3 Thứ 6 1 - 5

2 3 Thứ 6 7 - 10

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ Phụ năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3,4

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 4

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 4

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3

20154 TH.Thiết kế giày thời trang Bạch Văn Lành C2.1 1,2,3,4

1,2,3

20143
Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN 

Giày
Bạch Văn Lành A4.5 4

20143
Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN 

Giày
Bạch Văn Lành A4.5


